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Điểm giá thị trường nông sản tuần qua

Vào thời điểm hiện nay, nguồn hàng hóa nông sản được tập kết về khá dồi dào, giá cả hợp lý. Nhiều mặt hàng có sức mua tăng như: Dưa hấu, mận hậu sớm, mận tam hoa… có nguồn gốc trồng tại địa phương và đang vào vụ thu hoạch. Bên cạnh đó, các loại rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống, thủy sản nguồn khá, giá cả tương đối ổn định. Theo xu hướng chung, người tiêu dùng hướng tới các loại nông sản, hàng hóa, thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giá gạo: Hiện nay trên thị trường, nhu cầu sử dụng các mặt hàng lương thực nói chung, trong đó có mặt hàng gạo duy trì ổn định, lượng mưa không tăng, nguồn cung luôn được đảm bảo, giá bán lẻ một số mặt hàng gạo phổ biến như sau: Gạo Phù Yên giá bán phổ biến 20.000-22.000đ/kg. Gạo tám Điện Biên mức giá tương đương với gạo Phù Yên, một số chợ bán cao hơn gạo Phù Yên từ 1.000-2.000đ/kg. Gạo nếp địa phương loại 1 giá bán 30.000-35.000đ/kg, gạo loại 2 có giá dao động từ 25.000-28.000đ/kg. Gạo nếp tan đỏ giá bán từ 32.000-35.000đ/kg; Gạo Séng Cù có giá 280.000-30.000đ/kg. Gạo nếp nương hạt dài, gạo nếp cẩm giá bán 40.000-45.000đ/kg. Gạo lứt đen dẻo có giá bán từ 35.000-40.000đ/kg.
 Giá bán một số loại đậu, đỗ: Đậu xanh, đậu đỏ loại hạt nhỏ, nguyên hạt có giá 50.000-55.000đ/kg; đỗ đen giá bán 60.000-70.000đ/kg; lạc nhân địa phương, hạt kê giá bán từ 100.000-110.000đ/kg (tùy chợ). Lạc vằn hoa mèo giá bán 160.000-180.000đ/kg.

Giá thực phẩm tươi sống ổn định do nguồn cung dồi dào. 

Thịt lợn: Mọi giao dịch mua bán lợn hơi tại các trang trại trong tỉnh đều ghi nhận mức giá xuất chuồng dao động trong khoảng 66.000 - 67.000 đ/kg. Tại các chợ truyền thống và chợ dân sinh giá bán lẻ các mặt hàng thịt lợn cũng được điều chỉnh, tuy nhiên tlợn khảo sát giá bán luôn có sự chênh lệch giữa các chợ huyện và các chợ trong thành phố. Giá các loại thịt làm sẵn: Thịt nạc thăn, nạc mông phổ biến 140.000-150.000đ/kg, các chợ huyện giá bán thấp hơn từ 5.000-10.000đ/kg tùy loại. Thịt lợn mông, xương sườn, ba chỉ và các loại thịt khác giá bán từ 140.000-150.000đ/kg.

Thịt bò loại 1 phổ biến tại thành phố Sơn La từ 240.000-250.000đ/kg; một số chợ thấp hơn mức phổ biến từ 5.000-10.000đ/kg. Thịt bò loại 2 giá bán từ 220.000-230.000đ/kg.

Giá các loại gia cầm: Gà trống ta hơi phổ biến ở mức giá 140.000-150.000đ/kg, một số chợ giá bán cao hơn mức phổ biến từ 5.000-10.000đ/kg tùy từng loại gà. Gà mái ta hơi giá bán thấp hơn gà trống từ 10.000-15.000đ/kg và phổ biến mức giá từ 120.000-130.000đ/kg. Gà đen giá bán lẻ dao động từ 160.000-180.000đ/kg. Các loại gà nuôi công nghiệp, gà xuôi giá từ 75.000-85.000đ/kg. Ngan, vịt giá từ 70.000-90.000đ/kg tùy loại.

Giá các loại thủy sản: Các mặt hàng thuỷ sản vẫn duy trì lượng tiêu thụ ổn định. Cá trắm trắng nguyên con phổ biến 80.000-85.000đ/kg. Cá chép nguyên con từ 75.000-80.000đ/kg. Cá rô phi lai từ 50.000-55.000đ/kg. Cá trắm đen có giá từ 140.000-150.000đ/kg; ngao có giá bán 25.000-30.000đ/kg.
Các mặt hàng rau, củ: Thời tiết đang khá thuận lợi cho cây rau màu vụ xuân hè phát triển, nguồn cung các mặt hàng rau xanh tăng dần. Tại các chợ truyền thống và chợ dân sinh, mặt hàng rau, củ giá giảm nhẹ từ 3.000-5.000đ/kg so với tuần trước. Giá bán các mặt hàng dao động như sau: Bắp cải, bắp cải thảo, củ cải, su hào, cà chua quả, rau cải các loại: 12.000-15.000đ/kg; su su quả, khoai tây, cà rốt, bí xanh, bí đỏ, bầu: 18.000-20.000đ/kg; đỗ cove, dưa chuột, súp lơ, chanh quả tươi: 25.000-30.000đ/kg. Khoai lang củ có giá 18.000-20.000đ/kg. Ngô ngọt 12.000-15.000đ/kg. Củ dền đỏ, mướp đắng, mướp hương: 20.000- 25.000đ/kg.
Một số loại quả: Thị trường quả có giá cả ổn định. Quả thanh long có giá bán 30.000-35.000đ/kg. Mít thái giá bán từ 20.000-25.000đ/kg. Dưa hấu ruột đỏ 20.000-25.000đ/kg. dưa hấu không hạt 25.000-30.000đ/kg. Dưa lưới giá 40.000-45.000đ/kg. Bưởi năm roi túi lưới có giá 42.000-45.000đ/kg. Cam sành 35.000-40.000đ/kg. Bưởi da xanh có giá 30.000-32.000đ/kg. Mơ giá bán 20.000-25.000đ/kg. Mận hậu sớm loại 1 giá bán 90.000-100.000đ/kg. Mận tam hoa loại 1 giá bán 20.000-25.000đ/kg. 
Giá sản phẩm sữa Mộc Châu: Sữa tươi thanh trùng bán lẻ 37.000đ/hộp 900ml; Sữa tươi tiệt trùng 35.000đ/lít; bánh sữa bán lẻ 35.000đ/hộp.

Giá sản phẩm chè tại Công ty CP Chè Cờ đỏ Mộc Châu: Sản phầm trà sữa có giá bán 65.000đ/hộp (20gr); chè Shan tuyết búp tươi có giá 6.000đ/kg, chè kim tuyên búp tươi có giá 7.500/kg. 
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